Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Ba Đồn và các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch; Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 
	TT
	Họ và tên
	Ngày,
tháng,
năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Nơi cư trú
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ học vấn
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi 
công tác
	Ngày vào Đảng
	ĐBQH khóa
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	Giáo dục phổ thông
	Chuyên
môn,
nghiệp
vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Mạnh Cường 
	 14/01/1967 
	Nam
	Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Số nhà 14, ngõ 214, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Kinh
	Không
	12/12 
	Đại học Luật
	Thạc sĩ Luật
	Cao cấp
	Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	 11/10/1997  
	XIII
	

	2
	Đinh Thị Dung 
	 10/11/1978 
	Nữ
	Xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Thôn Sy, xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Chứt
	Không
	12/12 
	Đại học Sư phạm Địa lý
	
	
	Giáo viên, Tổ phó tổ chuyên môn
	Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
	 28/3/2014  
	
	

	3
	Cao Thị Giang 
	 15/7/1988 
	Nữ
	Xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Thôn Tiền Phong 2, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Chứt
	Không
	12/12 
	Đại học Sư phạm Địa lý
	Thạc sĩ Địa lý
	
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
	   
	
	

	4
	Nguyễn Văn Man 
	 12/01/1966 
	Nam
	Lý Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Tổ dân phố 9, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Kinh
	Không
	12/12 
	Cử nhân quân sự - Chỉ huy tham mưu, Binh chủng hợp thành
	
	Cao cấp
	Thường vụ Tỉnh ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình
	 28/11/1988  
	
	

	5
	Trương Thị Tư 
	 04/01/1971 
	Nữ
	Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
	Tổ dân phố 15, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Kinh
	Không
	10/10 
	Đại học Sư phạm Địa lý
	Tiến sĩ Địa lý Tự nhiên
	Cao cấp
	Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình
	Trường Đại học Quảng Bình
	 06/4/2004  
	
	


Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Đồng Hới và các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch;  Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 
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	Ngày,
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	Giáo dục phổ thông
	Chuyên
môn,
nghiệp
vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Bình 
	 04/3/1961 
	Nam
	Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	Nhà 12A, dãy D1, Khu Đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Kinh
	Không
	10/10 
	Đại học chuyên ngành Kinh tế
	Tiến sĩ khoa học
	Cao cấp
	Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương
	Ban Kinh tế Trung ương
	 21/4/1995  
	
	

	2
	Trương Thị Thanh Hoa 
	 24/6/1982 
	Nữ
	Xã Mỹ Thuỷ, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
	Tổ dân phố 14, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Kinh
	Không
	12/12 
	Đại học ngành Quản lý xã hội
	
	Trung cấp
	Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
	 03/6/2009  
	
	

	3
	Lê Phong Hồng 
	 15/3/1970 
	Nam
	Xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Kinh
	Không
	10/10 
	Đại học chuyên ngành Triết học
	Thạc sĩ Triết học
	Cao cấp
	Trưởng phòng Công tác đại biểu Quốc hội
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
	 19/5/2004  
	
	

	4
	Nguyễn Ngọc Phương 
	 16/8/1959 
	Nam
	Xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
	37 Ngô Gia Tự, tổ dân phố 11, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Kinh
	Không
	10/10 
	Đại học Sư phạm, Đại học Luật, Đại học Chính trị
	Thạc sĩ Chính trị học
	Cử nhân
	Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
	Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
	 07/11/1982  
	XIII
	

	5
	Trần Công Thuật 
	 27/6/1961 
	Nam
	Xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
	Tổ dân phố 11, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Kinh
	Không
	10/10 
	Đại học Sư phạm Sinh
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	Cử nhân
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình
	Tỉnh uỷ Quảng Bình
	 01/12/1986  
	XI
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